	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 824/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 09 tháng 4 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp tại Tờ trình số 43/TTr-STP ngày  03 tháng 4 năm 2019, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đối với 138 ông, bà (có tên trong Danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận và kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh./.
	Nơi nhận :

- Bộ Tư pháp (b/c);

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, NC, Hải (200b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Tráng Thị Xuân


DANH SÁCH 
Báo cáo viên Pháp luật cấp tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Trình độ 
chuyên môn
	Chức vụ
	Ghi chú

	SỞ TƯ PHÁP

	1
	Quàng Hồng Phương
	1960
	Nam
	Cử nhân Luật
	Giám đốc
	

	2
	Quàng Văn Hùng
	1962
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc
	

	3
	Trần Thị Minh Hòa
	1972
	Nữ
	Thạc sỹ Luật
	Phó Giám đốc
	

	4
	Phạm Văn Hưng
	1977
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Giám đốc
	

	5
	Lò Linh Loan
	1981
	Nữ
	Cử nhân Luật; Thạc sỹ kinh tế
	Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	6
	Lò Thị Mường Pha
	1970
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ tư pháp
	

	7
	Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa
	1979
	Nữ
	Thạc sỹ Luật
	Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật
	

	8
	Phan Quang Trung
	1978
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chánh Thanh tra Sở
	

	9
	Hoàng Thị Duyên
	1976
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chánh Văn phòng
	

	10
	Lường Duy Tuyên
	1968
	Nam
	Cử nhân Luật
	Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
	

	11
	Tòng Thị Hạnh
	1974
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó trưởng Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ tư pháp
	

	12
	Phạm Thị Vy
	1977
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Chánh Thanh tra
	

	13
	Lê Thế Anh
	1987
	Nam
	Thạc sỹ Triết
	Phó Chánh Văn phòng
	

	14
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	1980
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
	

	15
	Tòng Văn Minh
	1981
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	

	16
	Cầm Trọng Thủy
	1963
	Nam
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
	

	17
	Cầm Kim Loan
	1967
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
	

	18
	Tòng Thị Tâm
	1984
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Đấu giá viên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
	

	19
	Đinh Công Hiệp
	1987
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật
	

	20
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	1966
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên Phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ tư pháp
	

	21
	Trần Thị Thu Thủy
	1986
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	22
	Lò Thị Phương
	1984
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
	

	23
	Lê Thị Hoa Ban
	1977
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
	

	24
	Đặng Văn Quảng
	1992
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
	

	SỞ TÀI CHÍNH

	25
	Lê Hồng Chương
	1964
	Nam
	Thạc sỹ
	Giám đốc
	

	26
	Nguyễn Tuấn Anh
	1968
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Giám đốc
	

	27
	Nguyễn Văn Phong
	1974
	Nam
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng Quản lý ngân sách
	

	28
	Hà Thị Ngọc Yến
	1980
	Nữ
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
	

	29
	Đỗ Thế Hưởng
	1975
	Nam
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng Tài chính đầu tư
	

	30
	Hồ Thanh Hải
	1964
	Nam
	Cử nhân
	Chánh thanh tra
	

	31
	Lê Văn Thanh
	1974
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng quản lý giá và công sản
	

	SỞ NỘI VỤ

	32
	Cầm Thúy Vân
	1972
	Nữ
	Thạc sỹ
	Phó Giám đốc
	

	33
	Hà Thị Sen
	1970
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên chính Thanh Tra Sở
	

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	34
	Phan Tử Dương
	1966
	Nam
	Kỹ sư chăn nuôi
	Chánh thanh tra Sở
	

	35
	Lò Thế Thi
	1978
	Nam
	Thạc sỹ lâm nghiệp
	Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm
	

	36
	Lừ Văn Trường
	1963
	Nam
	Thạc sỹ thú ý
	Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú ý
	

	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	37
	Lù Văn Cường
	1976
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Giám đốc
	

	38
	Lò Hải Hoàng
	1990
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên Văn phòng Sở
	

	SỞ NGOẠI VỤ

	39
	Nguyễn Văn May
	1970
	Nam
	Thạc sỹ Luật
	Phó Giám đốc
	

	40
	Nguyễn Văn Đoàn
	1979
	Nam
	Thạc sỹ Luật
	Trưởng phòng Quản lý biên giới
	

	SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	41
	Trần Tân Phong
	1962
	Nam
	Cử nhân
	Phó Giám đốc
	

	42
	Đỗ Thế Công
	1978
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Giám đốc
	

	43
	Bùi Khắc Bạo
	1963
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Quản lý Du lịch
	

	44
	Ngô Thị Hải Yến
	1971
	Nữ
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng Quản lý văn hóa
	

	45
	Phạm Thị Hồng Trinh
	1972
	Nữ
	Cử nhân
	Phó trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ văn hóa
	

	46
	Lò Thị Bích Thủy
	1972
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình
	

	47
	Hồ Minh Sơn
	1967
	Nam
	Cử nhân
	Phó trưởng phòng Quản lý TDTT
	

	48
	Ngô Thị Bích Thủy
	1976
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên
	

	SỞ Y TẾ

	49
	Trần Trọng Hải
	1967
	Nam
	Thạc sỹ Dược
	Phó Giám đốc
	

	SỞ XÂY DỰNG

	50
	Nguyễn Gia Nguyên
	1975
	Nam
	Kỹ sư Xây dựng
	Chánh văn phòng
	

	51
	Hoàng Việt Hà
	1983
	Nam
	Kỹ sư Giao thông
	Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị và Thị trường bất động sản
	

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	52
	Lê Quốc Thành
	1971
	Nam
	Cử nhân Vật lý
	Phó trưởng Phòng Đào tạo và Khảo thí quản lý chất lượng giáo dục
	

	THANH TRA TỈNH

	53
	Lương Thị Loan
	1976
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1
	

	SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	
	
	
	
	

	54
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	1980
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch
	

	VĂN PHÒNG UBND TỈNH

	55
	Thái Thị Kim Ngân
	1975
	Nữ
	Thạc sỹ Luật
	Phó Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
	

	56
	Lò Văn Xoa
	1974
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
	

	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	57
	Nguyễn Thị Kim Xuyến
	1967
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành
	

	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	58
	Nguyễn Mạnh Du
	1963
	Nam
	Cử nhân
	Phó Giám đốc
	

	59
	Bùi Kim Sơn
	1965
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
	

	60
	Nguyễn Thị Hằng
	1970
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng phòng Lao động – Việc làm
	

	61
	Trần Xuân Hội
	1969
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Bảo trợ xã hội
	

	62
	Lưu Hồ Loan
	1974
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng phòng Người có công
	

	SỞ CÔNG THƯƠNG

	63
	Đỗ Văn Chuyện
	1968
	Nam
	Cử nhân Luật
	Thanh tra viên
	

	SỞ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

	64
	Đoàn Văn Học
	1964
	Nam
	Kỹ sư mỏ, địa chất
	Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và khí tượng thủy văn
	

	65
	Lê Thị Thu Hằng
	1978
	Nữ
	Thạc sỹ
	Chánh thanh tra
	

	66
	Nguyễn Tiến Dương
	1978
	Nam
	Kỹ sư địa chính
	Trưởng phòng Đất đai và đo đạc bản đồ
	

	67
	Nguyễn Việt Tiến
	1980
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó trưởng phòng quản lý môi trường
	

	68
	Nguyễn Mạnh Hà
	1973
	Nam
	Thạc sỹ Luật
	Phó Chánh thanh tra
	

	69
	Nguyễn Việt Hà
	1964
	Nữ
	Kỹ sư Thủy lợi
	Chuyên viên phòng đất đai và đo đạc bản đồ
	

	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	70
	Cầm Đức Thành
	1982
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Công nghệ thông tin
	

	71
	Cầm Minh Thu Hằng
	1987
	Nữ
	Cử nhân
	Phó trưởng phòng Thông tin – Báo chí – xuất bản
	

	72
	Nguyễn Văn Chiến
	1981
	Nam
	Cử nhân
	Phó trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông
	

	BAN DÂN TỘC TỈNH

	73
	Lường Bun Tỉnh
	1964
	Nam
	Cử nhân
	Phó Trưởng ban
	

	74
	Cầm Thị Thỏa
	1972
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng phòng Chính sách dân tộc
	

	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH

	75
	Hoàng Thị Lương Tâm
	1977
	Nữ
	Cử nhân
	Phó Chủ tịch Thường trực
	

	76
	Lò Hải Phan
	1962
	Nam
	Cử nhân
	Phó Chủ tịch
	

	HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

	77
	Mùi Thị Hiền
	1971
	Nữ
	Thạc sỹ Luật
	Chủ tịch
	

	78
	Phạm Thị Hà
	1974
	Nữ
	Thạc sỹ Khoa học giáo dục
	Phó Chủ tịch Thường trực
	

	ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH

	79
	Vàng A Lả
	1981
	Nam
	Cử nhân
	Bí thư Ban chấp hành
	

	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

	80
	Nguyễn Ngọc Hải
	1965
	Nam
	Cử nhân Luật
	Cục trưởng
	

	81
	Nguyễn Thị Bích Trang
	1976
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo
	

	82
	Hoàng Quốc Toản
	1971
	Nam
	Cử nhân
	Phó Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
	

	BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

	83
	Thiều Quang Ngãi
	1964
	Nam
	Thạc sỹ kinh doanh và quản lý
	Phó Giám đốc
	

	84
	Nguyễn Thế Quân
	1962
	Nam
	Cử nhân Kinh tế
	Phó Giám đốc
	

	85
	Nguyễn Thị Ngọc
	1969
	Nữ
	Cử nhân Dược
	Phó Giám đốc
	

	86
	Đinh Thanh Tùng
	1973
	Nam
	Cử nhân quản trị kinh doanh
	Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
	

	87
	Phạm Xuân Vui
	1960
	Nam
	Cử nhân Kinh Tế
	Trưởng phòng thanh tra, kiểm tra
	

	88
	Phạm Thị Tuyết Mỹ
	1971
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng phòng Giám định bảo hiểm Y tế
	

	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

	89
	Đỗ Đức Thịnh
	1961
	Nam
	Cử nhân
	Phó Giám đốc
	

	90
	Trịnh Công Văn
	1979
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Giám đốc
	

	91
	Đặng Hồng Thắng
	1967
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Tiền tệ, kho quỹ và hành chính
	

	92
	Dương Thị Nhung
	1967
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng phòng Tổng hợp, nhân sự và Kiểm soát nội bộ
	

	93
	Lê Đức Bắc
	1963
	Nam
	Cử nhân
	Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng
	

	94
	Phan Thu Hương
	1964
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng phòng Kế toán – Thanh toán
	

	95
	Mè Thị Yên
	1968
	Nữ
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng tiền tệ - kho quỹ và hành chính
	

	96
	Nguyễn Thị Mai Chi
	1982
	Nữ
	Thạc sỹ
	Phó trưởng phòng Tổng hợp, nhân sự và kiểm soát nội bộ
	

	97
	Nguyễn Hữu Hòa
	1963
	Nam
	Cử nhân
	Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng
	

	98
	Lê Cao Cường
	1979
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng
	

	99
	Lê Thị Hoài Thanh
	1985
	Nữ
	Thạc sỹ
	Phó Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng
	

	100
	Giang Châu Loan
	1974
	Nữ
	Cử nhân
	Phó trưởng phòng Kế toán – thanh toán
	

	101
	Trần Văn Quỳnh
	1986
	Nam
	Thạc sỹ
	Thanh tra viên
	

	102
	Nguyễn Minh Tú
	1977
	Nam
	Cử nhân
	Thanh tra viên
	

	103
	Lê Thị Hiền
	1986
	Nữ
	Cử nhân
	Chuyên viên
	

	BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

	104
	Cà Văn Lập
	1972
	Nam
	Cử nhân
	Chính ủy
	

	105
	Vũ Đức Tú
	1969
	Nam
	Cử nhân
	Phó Chính ủy
	

	106
	Đào Mạnh Tưởng
	1979
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng ban Tuyên huấn
	

	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

	107
	Bùi Trọng Hiếu
	1979
	Nam
	Cử nhân Chính trị
	Chính ủy, trung đoàn 754
	

	108
	Nguyễn Khắc Tiến
	1966
	Nam
	Cử nhân chính trị
	Chính ủy Trường Quân sự tỉnh
	

	109
	Ngô Trung Hà
	1984
	Nam
	Cử nhân chính trị
	Trưởng ban tuyên huấn
	

	CÔNG AN TỈNH

	110
	Hoàng Quốc Việt
	1975
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Giám đốc
	

	111
	Trần Thanh Sơn
	1971
	Nam
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng Tham mưu
	

	112
	Đỗ Thị Thu Hà
	1968
	Nữ
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị
	

	113
	Hoàng Ngọc Loan
	1966
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
	

	114
	Nguyễn Trường Doanh
	1972
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường
	

	115
	Nguyễn Xuân Hà
	1970
	Nam
	Thạc sỹ
	Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
	

	116
	Trần Quang Ngũ
	1966
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
	

	117
	Lê Trung Nghĩa
	1974
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Chánh thanh tra
	

	118
	Phạm Bá Duy
	1976
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Giám thị trại tạm giam
	

	119
	Nguyễn Trung Kiên
	1975
	Nam
	Thạc sỹ Luật
	Phó trưởng phòng An ninh kinh tế
	

	120
	Chu Viết Chung
	1978
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế , tham nhũng, buôn lậu
	

	BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

	121
	Nguyễn Tiến Việt
	1976
	Nam
	Cử nhân
	Trưởng phòng Tuyên truyền, dư luận xã hội
	

	122
	Ngô Thị Hằng
	1979
	Nữ
	Cử nhân
	Phó Trưởng phòng tuyên truyền
	

	CỤC THUẾ TỈNH

	123
	Đặng Quang Hưng
	1974
	Nam
	Thạc sỹ
	Phó Cục trưởng
	

	BÁO SƠN LA

	124
	Lê Văn Nam
	1966
	Nam
	Cử nhân Báo chí
	Phó Tổng biên tập
	

	HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

	125
	Lương Quang Châu
	1958
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó chủ tịch
	

	126
	Quàng Văn Muôn
	1956
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Chủ tịch
	

	HỘI LUẬT GIA

	127
	Thào Sĩ Di
	1950
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chủ tịch
	

	128
	Lò Hùng Thuận
	1956
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó chủ tịch
	

	129
	Trần Mạnh Đức
	1973
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chánh Văn phòng
	

	130
	Sùng Thị Cở
	1979
	Nữ
	Cử nhân Luật
	Chuyên viên
	

	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

	131
	Thái Thị Mai
	1978
	Nữ
	Cử nhân
	Phó Chủ tịch
	

	132
	Phùng Thị Minh Tâm
	1981
	Nữ
	Cử nhân
	Trưởng ban Tuyên giáo
	

	ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH

	133
	Lê Thị Hiền
	1969
	Nữ
	Cử nhân
	Phó Giám đốc
	

	ĐOÀN LUẬT SƯ

	134
	Trần Minh Huấn
	1950
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó Chủ nhiệm
	

	CHI CỤC HẢI QUAN

	135
	Tòng Văn Toàn
	1963
	Nam
	Cử nhân Luật
	Chi cục trưởng
	

	136
	Hà Văn Bình
	1973
	Nam
	Cử nhân Luật
	Công chức
	

	HỘI NÔNG DÂN TỈNH

	137
	Cầm Văn Minh
	1963
	Nam
	Cử nhân Kinh tế
	Phó Chủ tịch Thường trực
	

	CỤC THỐNG KÊ

	138
	Nguyễn Văn Minh
	1971
	Nam
	Cử nhân Luật
	Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thống kê thương mại
	


